
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị

1 0082023C50506079 Nông Văn Cường 16/03/2002 Nam Bắc Giang

2 0082023C51039072 Chu Thanh Liễn 30/03/1985 Nam Bình Dương

3 0082023C50500478 Nguyễn Thọ Trường 24/11/1995 Nam Hà Nội

4 0082023C50500036 Nguyễn Nhật Huân 20/06/2003 Nam Hà Nội

5 0082023C50500158 Nguyễn Văn Hải 25/11/2003 Nam Hà Nội

6 0082023C50544936 Ngô Văn Anh 01/03/1989 Nam Hà Tĩnh

7 0082023C50544955 Cao Văn Lợi 30/06/1988 Nam Hà Tĩnh

8 0082023C50509421 Nguyễn Ngọc Sơn 21/06/2001 Nam Ninh Bình

9 0082023C50543449 Vũ Văn Thế 23/07/1997 Nam Nghệ An

10 0082023C50543330 Hoàng Đức Ngọ 22/09/2002 Nam Nghệ An

11 0082023C50531319 Phan Trung Kiên 06/04/1999 Nam Phú Thọ 

12 0082021C91225620 Nguyễn Thị Lộc 02/06/1990 Nữ TT Huế

13 0082022C90801605 Vi Văn Khơi 16/02/2000 Nam Thanh Hóa
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14 0082023C50510398 Nguyễn Văn Quỳnh 12/10/1994 Nam Thanh Hóa

15 0082023C50541965 Nguyễn Văn Giang 16/06/1991 Nam Thanh Hóa

16 0082023C50512196 Nguyễn Đức Hùng 07/07/2002 Nam Thanh Hóa

17 0082023C50510896 Lê Bá Lực 19/06/2003 Nam Thanh Hóa

18 0082023C50541912 Trần Trí Hải 08/05/1989 Nam Thanh Hóa

19 0082023C50511796 Nguyễn Văn Thịnh 10/03/1990 Nam Thanh Hóa
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